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	Đề xuất của CQTTGSNH (Nội dung quy định tại dự thảo Nghị định thay thế NĐ 70/2000/NĐ-CP và Thông tư 02/2001/TT-NHNN)

	I. Nghị định 70/2000/NĐ-CP

	Tên của Nghị định 70/2000/NĐ-CP:

Nghị định của Chính phủ số 70/2000/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2000 về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng
	
	Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Luật các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, TCTD, chi nhánh NHNNg phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng tại TCTD, chi nhánh NHNNg. Như vậy, phạm vi bảo mật thông tin của Nghị định 70 đang hẹp hơn Luật các TCTD số 47/2010/QH12. Vì vậy, sửa đổi theo hướng tham chiếu khoản 2 Điều 14 Luật TCTD số 47/2010/QH12 nêu trên. 
	Tên của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70:

Nghị định của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài



	Căn cứ ban hành:

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;
- Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 28 tháng 10 năm 1991;
	Deustch Bank; Ngân hàng Ngoại thương; Citi Bank:

Các văn bản pháp luật làm cơ sở xây dựng, ban hành Nghị định 70 đã hết hiệu lực và hệ thống VBQPPL trong những năm qua có nhiều thay đổi, theo đó có nhiều VBQPPL được ban hành mới quy định về thẩm quyền của các cơ quan nhà nước yêu cầu TCTD cung cấp thông tin. Do đó, cần thiết sửa Nghị định 70 và các văn bản hướng dẫn.
	Tiếp thu, chỉnh sửa căn cứ ban hành trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70.
	Căn cứ ban hành:
 Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các TCTD ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000; 

Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
Chính phủ ban hành Nghị định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


Ngân hàng TMCP Quốc tế;

	 Industrial Bank of Korea: Theo quy định tại Luật các TCTD 2010, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng tại TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Như vậy, phạm vi bảo mật thông tin của Nghị định 70 đang hẹp hơn Luật các TCTD. Đề nghị mở rộng đối tượng, phạm vi áp dụng quy định v/v bảo mật và cung cấp thông tin liên quan đến các giao dịch khác của khách hàng.


	Tiếp thu ý kiến của các ngân hàng, sửa đổi Điều 1 phạm vi điều chỉnh của Nghị định.
	Điều 1: 

Sửa đổi như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”
	

	
	
	Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật các TCTD 2010, cụ thể:
“2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và được Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin của khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.”
	Bổ sung khoản 2 Điều 1:
“2. Việc cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng”.

	2. Các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng là thông tin "mật" thuộc danh mục bí mật Nhà nước trong ngành ngân hàng thì được lưu trữ và bảo vệ theo chế độ mật của Nhà nước.”
	Citibank:  Theo quy định tại Điều 1.2 - Nghị định 70, “Các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng là thông tin “mật” thuộc danh mục bí mật Nhà Nước…”

Theo quy định tại Điều 5.15 - Quyết định 45, chỉ ‘Tài liệu liên quan đến tiền gửi và tài sản khác của từng khách hàng tại các TCTD’ mới được xem là “Mật”.

Đề nghị quy định thống nhất và có hướng dẫn cụ thể hình thức của ‘Tài liệu liên quan đến tiền gửi và tài sản khác’. 
	Tiếp thu:
Áp dụng khoản 2 Điều 14 Luật TCTD số 47/2010/QH12 và sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định thống nhất phạm vi bảo mật là thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng tại TCTD, chi nhánh NHNNg.

	Điều 4. Nguyên tắc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng 

1. Thông tin khách hàng là thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước trong ngành ngân hàng thì phải được quản lý, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.



	
	
	Sửa đổi đối tượng áp dụng để phù hợp và thống nhất quy định với khoản 1, khoản 2 Điều 2; khoản 2 Điều 14 Luật các TCTD số 47/2010/QH12.

- “Khách hàng” và “tổ chức, cá nhân có liên quan” là các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

1. Tổ chức tín dụng.

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	Điều 2. Tiền gửi, tài sản và các thông tin có liên quan
	
	Sửa đổi Điều 2 Nghị định 70/2000/NĐ-CP: Chuyển thành Điều 3, sửa đổi tên và nội dung Điều này.
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


Industrial Bank of Korea: Đề nghị định nghĩa rõ ràng khái niệm về "khách hàng" (khách hàng chỉ bao gồm các tổ chức, cá nhân mở tài khoản tại TCTD hay còn bao gồm các TCTD có quan hệ ngân hàng đối tác và ngân hàng mẹ). Đề nghị định nghĩa cụ thể thông tin về tài khoản và giao dịch của khách hàng bao gồm những gì:

 “thông tin về tài khoản: là toàn bộ các thông tin mà khách hàng cung cấp trong quá trình mở và duy trì tài khoản;

	 thông tin về giao dịch của khách hàng: là toàn bộ các thông tin mà khách hàng cung cấp liên quan đến việc thực hiện một giao dịch bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: số tiền, bên thụ hưởng, chứng từ liên quan đến giao dịch”.
	Tiếp thu:

Định nghĩa cụ thể khái niệm khách hàng là tổ chức, cá nhân đã và đang sử dụng dịch vụ do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp; thông tin khách hàng là các thông tin do khách hàng cung cấp, thông tin phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm thông tin định danh khách hàng, thông tin về tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và giao dịch của khách hàng.  


	1. Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là khách hàng) là tổ chức, cá nhân đã và đang sử dụng dịch vụ do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp.

2. Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là thông tin khách hàng) là các thông tin do khách hàng cung cấp, thông tin phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm thông tin về tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và giao dịch của khách hàng.  
	

	
	
	Bổ sung giải thích từ ngữ thông tin định danh khách hàng, thông tin về tài khoản khách hàng vào dự thảo Nghị định trên cơ sở thừa kế một số nội dung tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 70 tham chiếu các văn bản quy phạm pháp luật sau đây: 
- Luật căn cước công dân số 59/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014: 

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
Luật này quy định về căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.”
- Luật PCRT 2012 về biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng:

“Điều 11. Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng
1. Đối tượng báo cáo sử dụng các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng bao gồm:

a) Đối với khách hàng là cá nhân: chứng minh nhân dân, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Đối với khách hàng là tổ chức: Giấy phép hoặc quyết định thành lập; quyết định đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Tổng giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng”.
	7. Thông tin định danh khách hàng là các thông tin do khách hàng cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó bao gồm các thông tin sau đây: 

a) Đối với khách hàng cá nhân: họ và tên; mẫu chữ ký; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp; địa chỉ nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện tại, địa chỉ nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài đối với người nước ngoài; số điện thoại; số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của khách hàng (thông tin về thị thực đối với khách hàng cá nhân là người nước ngoài);

b) Đối với khách hàng là tổ chức: tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; giấy phép hoặc quyết định thành lập; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; địa chỉ đặt trụ sở chính; số điện thoại; số fax và các thông tin quy định tại điểm a khoản này của người đại diện theo pháp luật, chủ tài khoản của tổ chức.

3. Thông tin về tài khoản của khách hàng là các thông tin về tài khoản bao gồm: thông tin định danh khách hàng; tên và số hiệu tài khoản; tên đăng nhập; mật khẩu truy cập; số dư tài khoản và thông tin liên quan đến giao dịch nộp, rút tiền, chuyển tiền của khách hàng.



	1. Tiền gửi của khách hàng bao gồm tiền Đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn (kể cả tiền gửi tiết kiệm) và các hình thức tiền gửi khác.

3. Các thông tin liên quan đến tiền gửi của khách hàng bao gồm số hiệu tài khoản, mẫu chữ ký của chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản uỷ quyền, các thông tin về doanh số hoạt động và số dư tài khoản.
	
	- Thừa kế nội dung quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 70.
- Một số nội dung như số hiệu tài khoản, mẫu chữ ký của chủ tài khoản hoặc người được chủ tài khoản ủy quyền được chuyển sang phần thông tin định danh khách hàng.


	4. Thông tin về tiền gửi của khách hàng là thông tin định danh khách hàng và các thông tin về số dư các loại tiền gửi theo quy định của pháp luật của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	2. Tài sản gửi của khách hàng bao gồm vật có thực, các giấy tờ có giá và các quyền tài sản theo quy định của pháp luật.


	Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT VN:

Đề nghị làm rõ khái niệm “tài sản gửi” và quy định cụ thể thế nào là thông tin mật Ngân hàng không được cung cấp. Ngân hàng thường gặp khó khăn trong việc quyết định cung cấp thông tin do chưa có quy định rõ ràng về “tài sản gửi” vì thực tế có hai loại tài sản gửi của khách hàng bao gồm:

- Loại thứ nhất: Tài sản thuộc quyền chủ động quyết định gửi hay không gửi của khách hàng như: Tiền gửi tiết kiệm, kim loại quý, đá quý, …).

- Loại thứ hai: Tài sản của khách hàng buộc phải đưa cho ngân hàng giữ theo cam kết, thỏa thuận trong các hợp đồng như: Vật cầm cố, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu…).
	Tiếp thu.
 - Điều 313 Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 11/12/2015: Bên nhận cầm cố tài sản có các nghĩa vụ sau đây: “Bảo quản, giữ gìn tài sản cầm cố... ”. Vậy, tài sản của khách hàng tại TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, bao gồm: (i) tiền gửi tiết kiệm, tài sản ngân hàng nhận cất giữ, bảo quản hộ và (ii) tài sản cầm cố của khách hàng theo cam kết hợp đồng giữa khách hàng và ngân hàng.

- Đồng thời, sửa đổi trên cơ sở tham chiếu khoản 2 Điều 4 Luật PCRT số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012:  “Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự, có thể tồn tại dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất; động sản hoặc bất động sản; hữu hình hoặc vô hình; các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản đó.”
	5. Thông tin về tài sản gửi của khách hàng là các thông tin về tài sản của khách hàng gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tài sản do ngân hàng nhận quản lý, bảo quản theo quy định của pháp luật, bao gồm: thông tin định danh khách hàng; tên loại tài sản; vật; tiền; giấy tờ có giá; các quyền tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự và các chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc lợi ích đối với tài sản của khách hàng.



	4. Các thông tin liên quan đến giao dịch gửi, rút tiền, chuyển tiền và tài sản của khách hàng; nội dung các văn bản, giấy tờ, tài liệu; tên và mẫu chữ ký của người gửi tiền và tài sản.


	Korea Exchange Bank - CN HN; NHNNo; Ngân hàng Đầu tư; Quân Đội; Woori HN; VN Thịnh Vượng: 

Trên thực tế, ngoài tiền gửi các cơ quan có thẩm quyền thường yêu cầu Ngân hàng cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ pháp lý, hồ sơ vay vốn, hồ sơ kinh tế, hồ sơ bảo đảm tiền vay, các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp; thông tin về tình hình tín dụng, bảo lãnh, tài sản thế chấp của khách hàng hay các thông tin tài liệu liên quan đến quy trình, quy định nội bộ của ngân hàng... Đây cũng là những thông tin có mức độ quan trọng không kém các thông tin về tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng, nếu sử dụng không đúng mục đích sẽ có thể gây ra những ảnh hưởng rất lớn đến khách hàng cũng như Ngân hàng.

Ngoài ra, khách hàng cũng có nhu cầu được giữ bí mật thông tin mà họ cung cấp cho TCTD hay thông tin mà TCTD thu thập được. Đề nghị hướng dẫn việc cung cấp các thông tin khác ngoài tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng. Hoặc kiến nghị có quy định rõ hơn về bảo mật các thông tin khác không liên quan đến tiền gửi, tài sản gửi, giao dịch tài khoản của khách hàng như bán ngoại tệ tiền mặt, các thông tin về tình hình tài chính của khách hàng vay (nếu trong hợp đồng không có quy định về việc bảo mật các thông tin này)…
	- Tham chiếu khoản 4 Điều 2 Nghị định 70;
- Khoản 12 Điều 4 Luật TCTD 2010: “Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:

a) Nhận tiền gửi;

b) Cấp tín dụng;
c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.”

	6. Thông tin về giao dịch của khách hàng là các thông tin về các giao dịch của khách hàng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật, bao gồm: thông tin định danh khách hàng; thời điểm giao dịch, số lượng giao dịch, số dư giao dịch và các thông tin khác có liên quan.

	
	
	- Tham chiếu khoản 2 Điều 14 Luật các TCTD số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010: “2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.

- Tham chiếu khoản 3 Điều 14 Luật TCTD 2010 về bảo mật thông tin: “3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng”. 
	Điều 4. Nguyên tắc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng 

1. Thông tin khách hàng là thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước trong ngành ngân hàng thì phải được quản lý, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp, tiết lộ thông tin khách hàng cho tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo quy định của Nghị định này.

3. Tổ chức, cá nhân được cung cấp thông tin khách hàng chỉ được sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích hoạt động của mình trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

	Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
	
	
	Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ

	Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức nhận tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng.

1. Tổ chức, cán bộ và nhân viên không được cung cấp, tiết lộ thông tin liên quan đến tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng, trừ trường hợp quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Nghị định này.

2. Phải báo cáo ngay cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong trường hợp phát hiện các khoản tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng có dấu hiệu bất hợp pháp.

3. Được khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi ép buộc cung cấp các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng trái với quy định của Nghị định này.

4. Cung cấp các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng phải bảo đảm tính trung thực, chính xác, đúng đối tượng.
	
	- Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 3 theo hướng mở rộng quyền từ chối cung cấp thông tin cho TCTD, Chi nhánh NHNNg để tránh trường hợp tổ chức, cá nhân “tùy tiện” yêu cầu cung cấp thông tin làm ảnh hưởng đến các hoạt động của TCTD, Chi nhánh NHNNg. 

	Điều 9. Quyền và trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyền sau đây:

a) Từ chối bằng văn bản (trong đó nêu rõ lý do từ chối) đối với các trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng sau đây:

(i) Tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này; 

(ii) Yêu cầu cung cấp thông tin không phù hợp với các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan;

(iii) Yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân không rõ ràng, bị trùng lắp hoặc không thuộc phạm vi thông tin khách hàng mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang lưu giữ theo quy định của pháp luật.

b) Khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi ép buộc cung cấp thông tin khách hàng trái với quy định của Nghị định này.

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây: 

a) Cung cấp thông tin khách hàng chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và phạm vi thông tin được yêu cầu cung cấp.

b) Báo cáo ngay cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi phát hiện thông tin khách hàng có dấu hiệu bất hợp pháp, đáng ngờ hoặc liên quan tới rửa tiền. 

	Điều 4. Quyền của khách hàng gửi tiền và tài sản
	
	Bổ sung nghĩa vụ của khách hàng, do vậy chỉnh sửa tên điều để phù hợp.
	Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng 

	1. Khiếu nại, khởi kiện tổ chức nhận tiền gửi và tài sản nếu tổ chức đó cung cấp các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi sai quy định hoặc không đúng đối tượng, không chính xác, không trung thực.
2. Được tổ chức nhận tiền gửi và tài sản bồi thường thiệt hại do việc cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản sai, không đúng đối tượng, không chính xác, không trung thực gây ra.
	
	Khoản 1: 
- Bổ sung nội dung quy định tại điểm a  quyền của khách hàng yêu cầu TCTD, chi nhánh NHNNg  cung cấp thông tin để thống nhất quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định.

Bổ sung khoản 2 về nghĩa vụ của khách hàng nhằm đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy định của dự thảo Nghị định đối với đối tượng chịu tác động trực tiếp là khách hàng.
	1. Khách hàng có quyền sau đây:
a) Yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước cung cấp thông tin khách hàng của mình;
b) Khiếu nại, khởi kiện tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nếu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng vi phạm thỏa thuận với khách hàng hoặc trái với quy định của pháp luật;
c) Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bồi thường thiệt hại do việc cung cấp thông tin khách hàng của mình không đúng đối tượng, không chính xác, không trung thực gây ra.
 2. Khách hàng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của Nghị định này và hướng dẫn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc yêu cầu, tiếp nhận thông tin khách hàng. 

	Điều 5. Cung cấp thông tin
	
	
	Điều 5. Yêu cầu đối với việc cung cấp thông tin khách hàng

	
	
	Bổ sung khoản 1 về quy định nội bộ về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng nhằm đảm bảo thi hành và tuân thủ chặt chẽ quy định của dự thảo Nghị định.
	1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có quy định nội bộ về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng, đảm bảo các thông tin được giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp theo đúng các quy định của pháp luật, trong đó bao gồm các nội dung sau đây:

a) Quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin khách hàng; quy trình, thủ tục lưu trữ, bảo vệ bí mật thông tin khách hàng;

b) Phân cấp thẩm quyền, quyền hạn, nghĩa vụ của các đơn vị, cá nhân trong việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng; 

c) Quy trình, thủ tục cung cấp, trao đổi thông tin khách hàng nhằm phục vụ hoạt động nội bộ (quản lý, điều hành, hoạt động) và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	Tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng chỉ được cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng trong các trường hợp sau:
1. Theo yêu cầu của khách hàng hoặc người được khách hàng uỷ quyền theo quy định của pháp luật.
	
	
	2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức, cá nhân sau đây: 

a) Khách hàng đối với các thông tin của chính khách hàng này; 



	
	- Ngân hàng TMCP Công Thương; NHTM CP Quốc tế:

Trên thực tế pháp luật cũng cần có quy định để người đại diện gia đình được cung cấp thông tin về tài khoản của khách hàng và sử dụng số tiền trong tài khoản như chi trả viện phí hoặc thừa kế...

- Ngân hàng TMCP Công Thương: Trường hợp khách hàng bị mất năng lực hành vi dân sự  (bị tâm thần, không thể nhận thức/làm chủ hành vi của mình) trên cơ sở kết luận của tổ chức giám định và được Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì giao dịch dân sự của người đó phải do người đại diện theo pháp luật xác lập; hoặc trường hợp khách hàng chết phải do người thừa kế hoặc người quản lý di sản theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật nhưng theo quy định hiện hành thì những người này không có quyền yêu cầu TCTD cung cấp thông tin.
	Tiếp thu:
Bộ Luật dân sự năm 2015 quy định: 

- Điều 22 về Mất năng lực hành vi dân sự: “2. Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện”. 

- Điều 46 về Giám hộ “1. Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).

2. Trường hợp giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải được sự đồng ý của người đó nếu họ có năng lực thể hiện ý chí của mình tại thời điểm yêu cầu.

3. Việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Người giám hộ đương nhiên mà không đăng ký việc giám hộ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ”. Do vậy, đối với những trường hợp đặc biệt như mất năng lực hành vi dân sự, chết, mất tích thì người đại diện theo pháp luật hoặc người thừa kế sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ.
	b) Người đại diện theo pháp luật, người giám hộ hoặc người thừa kế của khách hàng trong trường hợp khách hàng mất năng lực hành vi dân sự, mất tích, chết;



	
	- Ngân hàng Đầu tư, Việt Nam Thịnh Vượng: Đề nghị nghiên cứu xem xét việc TCTD có trách nhiệm hay không trong việc cung cấp thông tin khi người được thi hành án yêu cầu.

- Ngân hàng Quốc tế:  Đề nghị bổ sung quy định rõ đối tượng là cơ quan thi hành án yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan đến việc thi hành án.
	Tiếp thu:
Điểm đ khoản 1 Điều 7 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thi hành án dân sự số 64/2014/QH13 quy định: “đ) Tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án”.
	c) Người được thi hành án theo quy định của Luật thi hành án dân sự;



	2. Phục vụ hoạt động nội bộ của tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng. 


	NHTMCP Quân đội:

Các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về việc Ngân hàng chủ động cung cấp thông tin để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, đồng thời chưa có quy định các trường hợp nào Ngân hàng được phép từ chối cung cấp thông tin. Đề nghị NHNN có quy định về nội dung này.
- BIDC Hà nội: Ngân hàng gặp một số vướng mắc trong quá trình cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi cho ngân hàng mẹ. Đề nghị NHNN hướng dẫn.

Citibank:

Việc cung cấp thông tin cho ngân hàng mẹ/các chi nhánh/tổ chức cùng tập đoàn tại Việt Nam và nước ngoài để phục vụ cho ‘hoạt động nội bộ’ là được phép theo Điều 5.2 - Nghị định 70, Phần 4 - Công văn 11/TTR7.m do Thanh tra Ngân hàng ban hành ngày 23/04/2007, tuy nhiên:
(i) Luật TCTD 2010 chưa quy định cụ thể;

(ii) Cung cấp thông tin (đã có quy trình cụ thể theo quy chuẩn của tập đoàn và đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ pháp luật) có cần theo quy trình tại Điều 3.2 - Thông tư 02 - phải lập ‘Biên bản cung cấp thông tin’?;

(iii) Trường hợp các nhân viên cùng tập đoàn mang tài liệu ra nước ngoài phục vụ cho ‘hoạt động nội bộ’ (đã có quy trình cụ thể theo quy chuẩn của tập đoàn và đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ pháp luật) vẫn phải xin phép của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo Điều 19 (Bảo vệ bí mật nhà nước trong quan hệ tiếp xúc với tổ chức, cá nhân nước ngoài) và Điều 20 (Mang tài liệu, vật thuộc phạm vi bí mật nhà nước ra nước ngoài) – Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ Bí mật Nhà nước?

Đề nghị:

(1) Quy định cụ thể trong các văn bản hướng dẫn Luật TCTD 2010;
(2) Xem xét đơn giản hóa thủ tục, trong trường hợp ‘đã có quy trình cụ thể theo quy chuẩn của tập đoàn và đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ pháp luật’ thì sẽ theo quy trình nội bộ này.

(3) Sửa đổi Nghị định 70 cho phép cung cấp thông tin của khách hàng không phải có phê duyệt của Thống đốc NHNN trong các trường hợp đặc thù như chia sẻ thông tin, báo cáo với cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài quản lý hoạt động ngân hàng mẹ, ngân hàng mẹ, chi nhánh nước ngoài, trung tâm xử lý nghiệp vụ trong cùng tập đoàn để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, hoạt động phòng chống rửa tiền theo mô hình hoạt động của tập đoàn. Đề nghị xem xét, đơn giản hóa thủ tục trong trường hợp “đã có quy trình cụ thể theo quy chuẩn của tập đoàn và đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ pháp luật” thì sẽ theo quy trình nội bộ này.
	Tiếp thu:
- Bổ sung quy định để làm rõ việc CN NHNNg (i) được cung cấp thông tin cho ngân hàng mẹ/chi nhánh khác của ngân hàng/cơ quan giám sát, thanh tra có thẩm quyền của nước ngoài; (ii) được lưu trữ thông tin tại máy chủ của ngân hàng mẹ đặt tại nước ngoài.  
- Đồng thời, bổ sung quy định CN NHNNg được phép cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan giám sát, thanh tra có thẩm quyền của nước ngoài. Lý do: tham chiếu khoản 1 Điều 26 Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam: "Cơ quan giám sát, thanh tra có thẩm quyền của nước nguyên xứ, ngân hàng mẹ, ngân hàng nước ngoài được thanh tra, kiểm tra hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam".

	h) Đơn vị, cá nhân thuộc bộ máy tổ chức, nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm phục vụ hoạt động nội bộ (quản lý, điều hành, hoạt động; báo cáo cho ngân hàng mẹ và báo cáo cho cơ quan giám sát, thanh tra có thẩm quyền của nước ngoài) và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 



	3. Theo yêu cầu bằng văn bản của Tổng Giám đốc tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi tổ chức này thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
	
	Quy định này kế thừa quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 70 và theo quy định tại Điều 13 Luật Bảo hiểm tiền gửi về quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.


	e) Tổ chức bảo hiểm tiền gửi theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi;




- Ngân hàng Bắc Á;

 Ngân hàng Quốc tế; Mizuho; 

Quốc Dân; Việt Nam Thương Tín;

 Tiên Phong;

 Hàng Hải;

 Á Châu;

 Ngoại Thương; Citibank

;


+ Tổng hợp, quy định rõ về các trường hợp có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin (bao gồm đối tượng yêu cầu, chức vụ của người ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, điều kiện để cung cấp, phạm vi cung cấp và thời hạn cung cấp) trong một văn bản, tránh dàn trải tại nhiều văn bản do nhiều cơ quan khác nhau ban hành.

	 Đề nghị làm rõ các cơ quan nhà nước khác (Thủ trưởng/Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra cấp huyện, Trưởng/phó công an huyện, Trưởng/phó phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (bao gồm Trưởng/phó phòng điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao); Cục quản lý Cạnh tranh, hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng, thừa phát lại, văn phòng luật sư, Ngân hàng Nhà nước …) có đủ thẩm quyền để yêu cầu cung cấp thông tin hay không?

+ Phân loại các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin để yêu cầu hồ sơ gửi kèm phù hợp.

- Ngân hàng Quốc tế, Ngân hàng Công thương, VN Thương Tín: Ngân hàng nhận được nhiều yêu cầu cung cấp thông tin không thuộc quy định của Nghị định 70: Thủ trưởng/Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra cấp huyện, Trưởng/phó công an huyện, Trưởng/phó phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (bao gồm Trưởng/phó phòng điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao); Cục quản lý Cạnh tranh; thừa phát lại,… 
	Tiếp thu
Bổ sung một số tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến thi hành án; kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thuế. Đồng thời, tách bạch thẩm quyền ký văn bản yêu cầu cung cấp thông tin xuống khoản 2 Điều 7 dự thảo Nghị định.
Lý do: 
- Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, tổ chức tín dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế để "phục vụ cho hoạt động thu thập xử lý thông tin, kiểm tra, thanh tra thuế của cơ quan quản lý thuế".
- Khoản 1 Điều 28 Nghị định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng nơi tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế mở tài khoản: “Cung cấp các thông tin cần thiết về toàn bộ số hiệu tài khoản, số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế mở tại đơn vị mình trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản.”

	d) Cơ quan Nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát, kiểm toán nhà nước; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phục vụ cho hoạt động thu thập xử lý thông tin, kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thuế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên quan;
đ) Một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác xác minh. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cụ thể đơn vị nghiệp vụ được quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng;


	

	
	- HSBC: Theo quy định tại Luật các TCTD, các thông tin mật liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng có thể chia sẻ ra nước ngoài sau khi TCTD đã có được sự đồng ý của khách hàng. Đề nghị NHNN hướng dẫn cụ thể hơn về việc áp dụng quy định này.

- BIDC Hà nội: Ngân hàng gặp một số vướng mắc trong quá trình cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi cho bên thứ ba tại Campuchia theo yêu cầu của Ngân hàng mẹ. Đề nghị NHNN hướng dẫn.
- Sài Gòn HN; Bản Việt; Industrial Bank of Korea; Ngân hàng Sài gòn HN: Đề nghị có quy định hướng dẫn cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi, tài sản gửi và giao dịch của khách hàng theo yêu cầu của ngân hàng nước ngoài; các cơ quan có thẩm quyền khác hoặc bên thứ ba mà pháp luật cho phép. Điều này sẽ giúp các TCTD tại VN tuân thủ các đạo luật như FATCA.

	Tiếp thu một phần:
- Khoản 2 Điều 11 Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-NHNN ngày 11/6/2014 về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng quy định: 
“Khi tiến hành chương trình hợp tác quốc tế hoặc thi hành công vụ, nếu có yêu cầu phải cung cấp những thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải tuân thủ theo nguyên tắc: ……...
Chỉ cung cấp những thông tin được các cấp có thẩm quyền duyệt theo quy định sau:

………

- Bí mật nhà nước thuộc độ Mật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước duyệt”.

- Trường hợp cung cấp thông tin khách hàng ra nước ngoài: Dự thảo Nghị định sửa đổi theo hướng cho phép: (i) cung cấp cho các tổ chức quốc tế mà Chính phủ VN hoặc NHNN có cam kết cung cấp thông tin, Chính phủ các nước theo điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết; (ii) cung cấp thông tin phục vụ hoạt động nội bộ (quản lý, điều hành, hoạt động; báo cáo cho ngân hàng mẹ hoặc công ty mẹ và báo cáo cho cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước ngoài).
	g) Các tổ chức quốc tế mà Chính phủ Việt Nam hoặc Ngân hàng Nhà nước có cam kết cung cấp thông tin, Chính phủ các nước theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết trên cơ sở bảo vệ lợi ích quốc gia và không tiết lộ cho bên thứ ba;

	
	
	Bổ sung điểm i khoản 2 Điều 5 để đảm bảo khi có các quy định tại Nghị định, Pháp lệnh, Luật bổ sung đối tượng được quyền yêu cầu cung cấp thông tin thì không phải sửa Nghị định. 
	i) Tổ chức, cá nhân khác có quyền yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng theo quy định tại Nghị định, Pháp lệnh và Luật.

(điểm i khoản 2 Điều 5)



	
	- Ngân hàng TMCP Công Thương; NHTM CP Quốc tế:

Trường hợp có ủy quyền của khách hàng, đề nghị quy định rõ hình thức ủy quyền là bằng văn bản hay hình thức nào, có cần công chứng hay chứng thực hay không.
	Tiếp thu: 
Dự thảo Nghị định quy định việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật. 

	3. Tổ chức, cá nhân là khách hàng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được ủy quyền cho người khác yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng. Việc ủy quyền của khách hàng phải được thực hiện bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật. 

(khoản 3 Điều 5)

	a) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Thẩm phán Toà án nhân dân thực hiện theo quy định tại các văn bản do Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành;
	
	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Điều 16 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13 về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố và quy định tại Điều 40 về hệ thống Viện kiểm sát nhân dân.


	b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện Kiểm sát nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên;

(điểm b khoản 2 Điều 7)

	b) Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự, Chánh án, Phó Chánh án Toà án quân sự, Thẩm phán Toà án quân sự cấp quân khu trở lên;


	
	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13.


	c) Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, Tòa án quân sự khu vực, Tòa án quân sự quân khu và tương đương; 
(điểm c khoản 2 Điều 7)

	c) Cục trưởng, Phó Cục trưởng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; Giám đốc, Phó Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra cấp Bộ, cơ quan điều tra của công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân Việt Nam cấp quân khu trở lên;
	
	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Luật Công an nhân dân số 73/2014/QH13.
	d) Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; 

(điểm d khoản 2 Điều 7)


	
	
	Bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 7, lý do: điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định 25/2014/NĐ-CP quy định: “d) Yêu cầu ngân hàng, tổ chức tín dụng cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động của tài khoản và thông tin, tài liệu khác phục vụ công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao theo quy định của pháp luật”.
	đ) Thủ trưởng cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao là các đơn vị nghiệp vụ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ chuyên trách tham mưu, tổ chức, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao;
(điểm đ khoản 2 Điều 7)

	d) Chấp hành viên hoặc Thủ trưởng các cơ quan thi hành án các cấp được giao thi hành các bản án theo quyết định của Toà án các cấp;


	
	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13.
	e) Chấp hành viên, thừa phát lại hoặc Thủ trưởng các cơ quan thi hành án được giao thi hành các bản án theo quyết định của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, Tòa án quân sự khu vực, Tòa án quân sự quân khu và tương đương;
(điểm e khoản 2 Điều 7)

	đ) Tổng Thanh tra Nhà nước, Phó Tổng Thanh tra Nhà nước, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thuộc các tổ chức thanh tra nhà nước và thanh tra chuyên ngành, Trưởng đoàn thanh tra được thành lập theo quy định của pháp luật về thanh tra, xét giải quyết khiếu nại tố cáo và chống tham nhũng từ cấp tỉnh trở lên.
	
	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại Luật Thanh tra số 56/2010/QH12, Luật Kiểm toán Nhà nước số 81/2015/QH13.
	a) Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chánh Thanh tra bộ, Phó Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra các tổ chức thanh tra chuyên ngành, Trưởng đoàn thanh tra từ cấp tỉnh trở lên được thành lập theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Tổng Kiểm toán nhà nước theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước;  

(điểm a khoản 2 Điều 7)

	
	
	Bổ sung để phù hợp với quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13.
Bổ sung để phù hợp với quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11.
Bổ sung để phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định.
	g) Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Cục trưởng, Phó cục trưởng; Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng các đơn vị của Tổng cục Hải quan; Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương;

h) Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng; Cục trưởng, Phó cục trưởng; Chi cục trưởng, Phó chi cục trưởng Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế, Chánh thanh tra Thuế, Phó Chánh thanh tra Thuế;

i) Thủ trưởng của đơn vị, tổ chức là cấp trên quản lý trực tiếp của đơn vị nghiệp vụ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 Nghị định này;

(điểm g, h, i khoản 2 Điều 7)

	Điều 6. Cung cấp thông tin giữa các tổ chức tín dụng

1. Các tổ chức tín dụng được phép cung cấp cho nhau về các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng.
	Mizuho Hà Nội: Có mâu thuẫn giữa quy định tại điều 14.3 Luật các TCTD 2010 và quy định tại Điều 6 Nghị định 70, vì vậy, đề nghị xem xét, sửa đổi cho phù hợp.


	- Tiếp thu: Bỏ khoản 1 Điều 6 Nghị định 70. Lý do: mâu thuẫn với khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD 2010.

	Điều 6. Phương thức, giao nhận và thời hạn cung cấp thông tin khách hàng



	
	- VN Thương Tín: Thực tế hoạt động phát sinh vướng mắc: các TCTD có thể viện lý do thông tin liên quan đến tiền gửi, tài sản của khách hàng là thông tin mật và có thể không cung cấp cho TCTD yêu cầu. Việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhau trong việc cung cấp thông tin giữa các TCTD phụ thuộc vào mối quan hệ của các TCTD, trong khi quy định pháp luật không có chế tài phù hợp cho việc gây cản trở, khó khăn trong việc cung cấp thông tin giữa các TCTD.

- Ngân hàng Đầu tư: Thực tế hợp tác quốc tế có rất nhiều yêu cầu cung cấp thông tin được gửi từ các TCTD nước ngoài và qua đường thư điện tử (ví dụ: Bảng câu hỏi của các TCTD nước ngoài về quy trình, chính sách nội bộ của Ngân hàng). Đề nghị có hướng dẫn cụ thể hơn về đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin là TCTD nước ngoài và hình thức văn bản cung cấp thông tin.
	Không tiếp thu, lý do khoản 3 Điều 14 Luật TCTD 2010 về bảo mật thông tin: “3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng”. 
	

	
	- Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Quốc tế: Phiếu đề nghị cung cấp thông tin của cơ quan thuế, công an, … yêu cầu số lượng thông tin cần cung cấp lớn, nhiều thời điểm khác nhau, thời hạn yêu cầu cung cấp thông tin gấp, thường chỉ có 3 ngày. Do vậy, rất dễ vi phạm điểm a khoản 4 Điều 11 Thông tư 215/2013/TT-BTC dẫn tới bị xử lý phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư 166/2013/TT-BTC. 

- Ngân hàng Công thương Trung quốc chi nhánh Hà nội: yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan có thẩm quyền thường không có địa chỉ cụ thể và số điện thoại của người phụ trách nhận số liệu. Do vậy, đề nghị bổ sung nội dung các thông tin khách hàng cung cấp ra bên ngoài phải có số điện thoại và địa chỉ liên lạc của người phụ trách nhận số liệu để tránh thất lạc, lộ thông tin khách hàng. 

- Ngân hàng Quốc tế: Nghị định 70 chưa quy định rõ phương thức cung cấp thông tin được thực hiện thông qua email hay không. Trên thực tế, Ngân hàng nhận được yêu cầu của cơ quan Công an về việc cung cấp tài liệu kèm theo là bản gốc, Nghị định 70 cung chưa quy định việc cung cấp tài liệu là bản sao hay bản gốc nên TCTD chưa có cơ sở thực hiện. Trường hợp quy định việc cung cấp tài liệu là bản gốc thì bổ sung quy định rõ trách nhiệm của đối tượng nhận tài liệu phải trả lại tài liệu này theo yêu cầu của TCTD để lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Ngân hàng Đầu tư: Đề nghị có hướng dẫn cụ thể về đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin là tổ chức tín dụng nước ngoài và hình thức văn bản cung cấp thông tin. Trên thực tế hợp tác quốc tế có rất nhiều yêu cầu cung cấp thông tin được gửi từ các TCTD nước ngoài qua đường thư điện tử.

- Ngân hàng Á Châu: ngân hàng nhận được văn bản/quyết định yêu cầu cung cấp thông tin của người có thẩm quyền nhưng lại không có chữ ký “sống” mà là đóng dấu chữ ký. Do vậy, đề nghị có hướng dẫn về hiệu lực pháp lý của văn bản/quyết định trong trường hợp đóng dấu chữ ký.


	Tiếp thu
- Bổ sung quy định về thời hạn cung cấp thông tin để tránh trường hợp các cơ quan, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin quá gấp, gây khó khăn cho TCTD, CN NHNNg. 

- Tham khảo Điều 5 Thông tư Liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng; Điều 4, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-NHNN ngày 11/6/2014 quyết định về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng để bổ sung quy định về phương thức cung cấp thông tin, giao nhận thông tin, thời hạn cung cấp thông tin.    

Không tiếp thu.

Tính hợp lệ, hợp pháp của văn bản/quyết định yêu cầu cung cấp thông tin tuân thủ quy định hiện hành về quản lý văn bản, quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư (Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư); không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định thay thế Nghị định 70.  


	1. Phương thức cung cấp thông tin khách hàng:

a) Cung cấp gián tiếp: cung cấp thông tin khách hàng thông qua các tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính;

b) Cung cấp trực tiếp: cá nhân, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng cử người trực tiếp nhận thông tin khách hàng;

c) Cung cấp thông qua phương tiện điện tử: cung cấp thông tin khách hàng thông qua các phương tiện điện tử.

2. Giao nhận thông tin khách hàng:

a) Trường hợp cung cấp gián tiếp: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lập sổ ghi nhận, theo dõi việc giao, nhận thông tin khách hàng giữa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính;

b) Trường hợp cung cấp trực tiếp: 

(i) Việc giao nhận thông tin khách hàng phải được lập thành biên bản, có chữ ký của người có thẩm quyền theo phân cấp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và cá nhân, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin hoặc người được cá nhân, tổ chức ủy quyền trực tiếp nhận thông tin khách hàng. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản; 

(ii) Người trực tiếp nhận thông tin khách hàng phải xuất trình giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền); thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người này. 

c) Trường hợp cung cấp thông qua phương tiện điện tử: Việc truyền, nhận, lưu trữ dữ liệu thông tin khách hàng qua hệ thống mạng tin học, phương tiện lưu trữ điện tử phải phù hợp với điều kiện kỹ thuật của hai bên và tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, hướng dẫn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

3. Thời hạn cung cấp thông tin:

a) Trường hợp pháp luật liên quan có quy định thời hạn cung cấp thông tin khách hàng thì thời hạn cung cấp thông tin khách hàng là thời hạn quy định tại pháp luật liên quan đó;

b) Trường hợp pháp luật liên quan không quy định thời hạn cung cấp thông tin khách hàng thì thời hạn cung cấp thông tin thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhưng tối đa không quá thời hạn sau đây:

(i) 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin đối với trường hợp thông tin khách hàng chưa được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu;

(ii) 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin đối với trường hợp thông tin khách hàng đã được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu.

c) Thời hạn cung cấp thông tin khách hàng cho chính khách hàng thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhưng tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu cung cấp thông tin.



	Điều 7. Quy trình cung cấp thông tin

1. Việc xem xét, sao chụp các dữ liệu liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng do Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người được Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức có tài liệu đó uỷ quyền quyết định.


	- Ngân hàng Quốc tế: khoản 1 Điều 7 Nghị định 70 quy định Tổng Giám đốc TCTD có thẩm quyền quyết định việc xem xét, sao chụp dữ liệu liên quan đến tiền gửi tài sản gửi của khách hàng. Tuy nhiên, Điều 4 Quyết định 1087/2013/QĐ-NHNN về ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng quy định Thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền quyết định sao chụp tài liệu, thông tin mật bao gồm thông tin về tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng. Trong đó TCTD có nhiều đơn vị thì sẽ có nhiều thủ trưởng đơn vị (Ví dụ: Giám đốc chi nhánh, Giám đốc đơn vị trực thuộc). Như vậy, quy định tại Nghị định 70 và Quyết định 1087/2013/QĐ-NHNN chưa thống nhất với nhau. 
- Ngân hàng Á Châu: Theo quy định pháp luật hiện hành (chẳng hạn Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 và Nghị định 166/2013/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính) thì cấp phó có thể được cấp trưởng giao quyền yêu cầu cung cấp thông tin khi vắng mặt. Theo đó, cấp phó có cần cung cấp văn bản giao quyền/phân công cho các tổ chức nhận tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng khi ban hành văn bản, quyết định yêu cầu cung cấp thông tin để tổ chức nhận tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng kiểm soát không? Đề nghị hướng dẫn cụ thể vấn đề này để thống nhất thực hiện.
	Tiếp thu ý kiến của các TCTD, sửa đổi, bổ sung quy trình cung cấp thông tin. Việc phân cấp thẩm quyền cung cấp thông tin khách hàng tuân thủ quy định nội bộ của TCTD, CN NHNNg (khoản 1 Điều 5 Dự thảo Nghị định).
Dự thảo Nghị định chỉnh sửa theo hướng quy định rõ tại khoản 2 Điều 7 đối với trường hợp nào thì cả cấp trưởng, cấp phó được yêu cầu cung cấp thông tin, đối với trường hợp nào thì được ủy quyền bằng văn bản. 


	Điều 7. Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin khách hàng

1. Việc cung cấp thông tin khách hàng thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo thủ tục quy định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này. Yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng bao gồm: lý do, mục đích sử dụng thông tin khách hàng; nội dung, phạm vi thông tin khách hàng yêu cầu cung cấp; thời điểm, địa điểm cung cấp; phương thức cung cấp; hình thức văn bản (bản chính, bản sao, bản photocopy, bản in, file mềm và các hình thức khác theo quy định của pháp luật);

b) Khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng phù hợp với quy định tại Nghị định này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức thu thập thông tin khách hàng để cung cấp cho bên yêu cầu cung cấp thông tin.




Ngân hàng Đầu tư;

 Deutsche Bank; 

Ngoại Thương; 

	Đông Nam Á: Việc yêu cầu phải lập "Biên Bản cung cấp thông tin" trong mọi trường hợp là chưa phù hợp với thực tiễn và chỉ có thể đáp ứng khi các bên giao nhận thông tin trực tiếp với nhau. Đề nghị cần có hướng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tế (quy định cụ thể các trường hợp bắt buộc/không bắt buộc phải lập "Biên bản cung cấp thông tin". Quy định này vừa phải đảm bảo giá trị pháp lý của thông tin khách hàng do TCTD cung cấp, vừa đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của TCTD.

Việc cung cấp thông tin trực tiếp giữa TCTD và đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cần được lập thành Biên bản cung cấp thông tin.
	Tiếp thu:

Tiếp thu ý kiến của TCTD theo hướng nới lỏng, không quy định lập thành Biên bản cung cấp thông tin đối với trường hợp cung cấp thông tin khách hàng gián tiếp và qua phương tiện điện tử để giảm chi phí và thời gian cho TCTD, Chi nhánh NHNNg và tổ chức, cá nhân có liên quan. 
Đồng thời, tiếp tục quy định yêu cầu lập thành Biên bản cung cấp thông tin đối với trường hợp cung cấp thông tin trực tiếp để đảm bảo cơ sở pháp lý cho tổ chức, cá nhân (Bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, người thi hành án,…) sử dụng, khai thác thông tin khách hàng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử.
	Điều 6. Phương thức, giao nhận và thời hạn cung cấp thông tin khách hàng

“2. Giao nhận thông tin khách hàng:
b) Trường hợp cung cấp trực tiếp: 

(i) Việc giao nhận thông tin khách hàng phải được lập thành biên bản, có chữ ký của người có thẩm quyền theo phân cấp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và cá nhân, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin hoặc người được cá nhân, tổ chức ủy quyền trực tiếp nhận thông tin khách hàng. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản”.
	

	Điều 8. Lưu trữ và bảo quản thông tin

Các văn bản yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng và các thông tin được cung cấp phải được lưu trữ và bảo quản theo chế độ lưu trữ, bảo quản hiện hành của Nhà nước.


	Ngân hàng Ngoại thương: Hiện pháp luật không quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo mật các thông tin nhận được từ các TCTD.

Mizuho HN: Hiện nay, thông tin dữ liệu của khách hàng và các giao dịch của khách hàng của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể được lưu giữ tại các máy chủ đặt tại nước ngoài. Tuy nhiên, hình thức lưu giữ này chưa được NHNN điều chỉnh tại các VBQPPL.
	Không tiếp thu, việc lưu trữ trong đó có nội dung bảo mật được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Tiếp thu: 
Ngày 05/10/2007, NHNN đã có Công văn số 10814/NHNN-CNH hướng dẫn các CN NHNNg tại Việt Nam với nội dung: "Việc truyền và lưu giữ số liệu hoạt động hàng ngày của các CN NHNNg hoạt động tại Việt Nam lên máy chủ do ngân hàng mẹ quy định trên cơ sở đảm bảo an toàn…". Theo đó, CN NHNNg được phép lưu trữ thông tin khách hàng tại máy chủ, phương tiện lưu trữ đặt ở nước ngoài để phục vụ hoạt động nội bộ.

Vì vậy, để đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với việc cung cấp, lưu trữ thông tin phục vụ hoạt động nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNNg, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70 bổ sung quy định để làm rõ việc CN NHNNg được lưu trữ thông tin tại máy chủ của ngân hàng mẹ đặt tại nước ngoài.  
	Điều 8. Lưu trữ và bảo quản thông tin khách hàng

1. Các văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng, thông tin giao nhận và thông tin khách hàng được cung cấp phải được lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu.

2. Việc lưu trữ thông tin khách hàng tại máy chủ, phương tiện lưu trữ đặt ở nước ngoài để phục vụ hoạt động nội bộ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài do ngân hàng mẹ quy định, đảm bảo tuân thủ pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu.



	Điều 9. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng các quy định về giữ bí mật, lưu trữ, cung cấp các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng được quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
	
	Kế thừa quy định tại Nghị định 70.
	Điều 11. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng hoặc bị xử phạt theo quy định của pháp luật có liên quan. 



	Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	
	
	Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH



	Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.


	
	
	Điều 12.  Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày …. tháng…. năm 201 .  

2. Nghị định này thay thế cho Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng.



	Điều 11. Điều khoản thi hành
1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
	
	Bỏ khoản 1 Điều này. Lý do: dự thảo Nghị định thay thế này bao gồm cả các quy định tại Thông tư số 02/2001/TT-NHNN
	

	2. Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
	
	Kế thừa quy định tại Nghị định 70.
	Điều 13. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.



	II. Thông tư 02

	Khoản 1:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp các thông tin có liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng và các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức tín dụng và các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng (gọi chung trong Thông tư này là tổ chức) theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cung cấp và sử dụng các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng
	
	Bỏ khoản này vì quy định lại Điều 1 Nghị định 70.
	

	Điểm 2.1 khoản 2:

2. Cung cấp thông tin

2.1. Cán bộ và nhân viên của tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng chỉ được cung cấp các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng cho các đối tượng được quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng.
	
	Khoản này quy định lặp lại khoản 1 Điều 3 Nghị định 70. Do vậy, không cần thiết có nội dung này khi tiến hành gộp Nghị định 70 và Thông tư số 02.


	


Indovina;

 Deutsche Bank;

 Worri Bank HCM; Công ty TC CP Xi măng: Quy định này không còn phù hợp thực tiễn với các lý do sau:


- Trên thực tế, ngân hàng gặp phải nhiều phản ứng gay gắt không đồng tình từ phía khách hàng khi khách hàng yêu cầu cung cấp thông tin qua điện thoại mà không được ngân hàng đáp ứng. Vì vậy, với những khách hàng đã đăng ký mật mã khi giao dịch qua điện thoại hoặc những khách hàng quen thuộc mà giao dịch viên nhận ra giọng nói qua điện thoại, ngân hàng đã phải linh động giải quyết (Indovina).

	Đề nghị đưa ra chuẩn mực những thông tin cần xác nhận với khách hàng trước khi cung cấp thông tin tài khoản khách hàng qua điện thoại hoặc email vì đây là dịch vụ nhiều khách hàng cần được đáp ứng.  Đề nghị sửa lại như sau: “Các tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng được phép cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng trong trường hợp khách hàng yêu cầu qua điện thoại và số điện thoại đã được khách hàng đăng ký bằng văn bản với tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng”

- Hiện nay hầu hết các ngân hàng đều đã áp dụng các kênh thông tin điện tử tạo nhiều thuận lợi trong nhu cầu giao dịch với khách hàng bao gồm cả dịch vụ cung cấp thông tin qua điện thoại (telephone banking) khi có thỏa thuận với khách hàng (Deutsche Bank).
	Tiếp thu: 

- Ngày 08/08/2001, Thống đốc NHNN đã ban hành Quyết định số 1004/2001/QĐ-NHNN sửa đổi tiết a điểm 2.2 Mục II Thông tư 02/2001/TT-NHNN, theo đó, đã bỏ phần “Tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng không được cung cấp các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng trong trường hợp khách hàng yêu cầu qua điện thoại”. 
- Dự thảo không quy định chi tiết mà cho phép TCTD, CN NHNNg và khách hàng thực hiện trên cơ sở tự thỏa thuận để tạo sự chủ động cho các bên. 
- Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70 bổ sung quy định về cung cấp thông tin khách hàng thông qua phương tiện điện tử (điểm c khoản 1 Điều 6).

	
	

	Tiết b điểm 2.2 khoản 2:

Đối với việc cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng theo yêu cầu của người được khách hàng đó uỷ quyền: Phải có giấy uỷ quyền đối với trường hợp được phép uỷ quyền theo quy định của pháp luật, yêu cầu cung cấp thông tin phải phù hợp với nội dung uỷ quyền và phải được thực hiện bằng văn bản nêu rõ những thông tin cần cung cấp có liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng và phù hợp với các quy chế, thể lệ của tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng.
	
	Nội dung này được quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 5 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70. 
	- Khoản 3 Điều 5 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70:
“3. Tổ chức, cá nhân là khách hàng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được ủy quyền cho người khác yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng. Việc ủy quyền của khách hàng phải được thực hiện bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật”. 

	Tiết c điểm 2.2 khoản 2:

c. Đối với việc cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng để phục vụ hoạt động nội bộ của tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng được thực hiện theo quy định của Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng.
	NHTMCP Quân đội:

Các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về việc Ngân hàng chủ động cung cấp thông tin để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, đồng thời chưa có quy định các trường hợp nào Ngân hàng được phép từ chối cung cấp thông tin. Đề nghị NHNN có quy định về nội dung này.

	Tiếp thu: 

- Điểm h khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định quy định TCTD, CN NHNNg được cung cung thông tin khách hàng cho đơn vị, cá nhân thuộc bộ máy tổ chức, nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm phục vụ hoạt động nội bộ (quản lý, điều hành, hoạt động) và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Tiết a khoản 1 Điều 9 dự thảo Nghị định quy định TCTD được phép từ chối cung cấp thông tin khách hàng.

	 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70:

- Điểm h khoản 2 Điều 5:

“h) Đơn vị, cá nhân thuộc bộ máy tổ chức, nhân sự của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm phục vụ hoạt động nội bộ (quản lý, điều hành, hoạt động) và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; ”
- Tiết a khoản 1 Điều 9:  

“a) Từ chối bằng văn bản (trong đó nêu rõ lý do từ chối) đối với các trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng sau đây:

(i) Tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này; 

(ii) Yêu cầu cung cấp thông tin không phù hợp với các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật khác có liên quan;

(iii) Yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân không rõ ràng, bị trùng lắp hoặc không thuộc phạm vi thông tin khách hàng mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang lưu giữ theo quy định của pháp luật;”


Đối với kiến nghị của Bộ Công an và TCTD về tài liệu chứng minh lý do yêu cầu cung cấp thông tin:
Tiếp thu một phần:

Sửa đổi, bổ sung đối với quy định tại điểm d khoản 2.2 Điều 2 Thông tư 02 và gộp nội dung này vào quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định thay thế Nghị định 70, theo hướng chỉ nới lỏng quy định này đối với trường hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, chứng cứ để phục vụ công tác xác minh, lập chuyên án và tiếp tục quy định đối với các tổ chức, cá nhân khác (trừ khách hàng, người đại diện theo pháp luật và người giám hộ của khách hàng khi yêu cầu cung cấp thông tin của chính khách hàng đó). Việc nới lỏng quy định với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tất cả TCTD, Chi nhánh NHNNg và các cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng.

Đối với kiến nghị của TCTD:
Tiếp thu: 

	Bổ sung tài liệu chứng minh lý do yêu cầu cung cấp thông tin đối với người được thi hành án và cơ quan thi hành án là bản án, quyết định thi hành án, đồng thời, gộp nội dung này vào Nghị định thay thế Nghị định 70 (khoản 3 Điều 7).
- Khoản 3 Điều 7 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70: “3. Đối với tổ chức quy định tại điểm c, d và e khoản 2 Điều 5 Nghị định này, yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng phải kèm theo tài liệu chứng minh lý do cung cấp thông tin khách hàng: quyết định thanh tra; quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; bản án, quyết định thi hành án, các tài liệu khác chứng minh việc thanh tra, điều tra có liên quan trực tiếp đến khách hàng; các tài liệu liên quan đến tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế.” 
- Khoản 3 Điều 7 Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70: “3. Đối với tổ chức quy định tại điểm c, d và e khoản 2 Điều 5 Nghị định này, yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng phải kèm theo tài liệu chứng minh lý do cung cấp thông tin khách hàng: quyết định thanh tra; quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; bản án, quyết định thi hành án, các tài liệu khác chứng minh việc thanh tra, điều tra có liên quan trực tiếp đến khách hàng; các tài liệu liên quan đến tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế.” 

	Điểm 2.3 khoản 2:

2.3. Các tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng có trách nhiệm cung cấp và cung cấp theo đúng quy trình cung cấp thông tin các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin hợp lệ. Các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng được cung cấp phải bảo đảm tính trung thực, chính xác và đúng đối tượng.
	
	Điểm 2.3 khoản 2 Thông tư 02 quy định lặp lại Điều 3 Nghị định 70. 
Nội dung này đã được quy định tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70. 
	 

	Điểm 2.4 khoản 2:

2.4. Trong trường hợp các giao dịch về tiền gửi và tài sản gửi giữa khách hàng và các tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng được thực hiện qua mạng máy tính, tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng không được cung cấp mã số nhận thông tin và giao dịch tiền gửi qua mạng máy tính cho bất kỳ đối tượng nào ngoài bản thân khách hàng đó (hoặc người được khách hàng đó uỷ quyền hợp pháp).


	NHTMCP Quốc tế:

Về việc TCTD cung cấp mã số nhận thông tin và giao dịch tiền gửi qua mạng máy tính cho đối tượng là khách hàng hoặc người được khách hàng ủy quyền thì hiện nay chưa có quy định nào hướng dẫn chi tiết mã số nhận thông tin và giao dịch tiền gửi qua mạng máy tính là mã số nào, có được hiểu là mã OTP hay ko?

Đề nghị bổ sung khái niệm "Mã số nhận thông tin và giao dịch tiền gửi qua mạng máy tính.”

VPBank: Hiện nay các Ngân hàng (bao gồm cả VPBank) đang thúc đẩy khách hàng giao dịch điện tử với nhiều loại hình giao dịch như: mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến, thanh toán trực tuyến, chuyển khoản trực tuyến. Thực tế có nhiều yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề nghị VPBank cung cấp tất cả các giao dịch về tiền gửi của khách hàng trong đó có các giao dịch điện tử. 

Thông tư 02/2001/TT-NHNN quy định như trên thì sẽ rất khó cho các Tổ chức tín dụng và các CQNN trong việc phối hợp cung cấp thông tin. Do đó, đề nghị sửa đổi quy định tại mục 2.4 này. 
	Tiếp thu:

- Bổ sung phương thức cung cấp thông tin qua phương tiện điện tử tại điểm c khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70.

Không tiếp thu:

- Bỏ quy định chi tiết về mã số,  nhận thông tin, chỉ quy định chung để tạo sự chủ động cho TCTD, CN NHNNg. 


	Điểm c khoản 1 Điều 6 Dự thảo nghị định thay thế Nghị định 70:
“c) Cung cấp thông qua phương tiện điện tử: cung cấp thông tin khách hàng thông qua các phương tiện điện tử”.

Điểm c khoản 2 Điều 6 Dự thảo nghị định: 
“c) Trường hợp cung cấp thông qua phương tiện điện tử: Việc truyền, nhận, lưu trữ dữ liệu thông tin khách hàng qua hệ thống mạng tin học, phương tiện lưu trữ điện tử phải phù hợp với điều kiện kỹ thuật của hai bên và tuân thủ  quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, hướng dẫn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.“


	3. Quy trình cung cấp thông tin

3.1. Việc xem xét, sao chụp các dữ liệu liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng do Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người được Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức có tài liệu đó uỷ quyền quyết định.
	
	- Điểm 3.1 khoản 3 Thông tư số 02 quy định lặp lại khoản 1 Điều 7 Nghị định 70.


	


BIDV;

 Deutsche Bank; 

Ngoại Thương; 

	Đông Nam Á:

Việc yêu cầu phải lập "Biên Bản cung cấp thông tin" trong mọi trường hợp là chưa phù hợp với thực tiễn và chỉ có thể đáp ứng khi các bên giao nhận thông tin trực tiếp với nhau. Đề nghị cần có hướng dẫn phù hợp với tình hình thực tế (quy định cụ thể các trường hợp bắt buộc/không bắt buộc phải lập "Biên bản cung cấp thông tin". Quy định này nhằm đảm bảo giá trị pháp lý của thông tin khách hàng do TCTD cung cấp, vừa đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của TCTD.
	Tiếp thu:

Gộp nội dung này vào quy định tại tiết i điểm b khoản 2 Điều 6 Dự thảo Nghị định và sửa đổi theo hướng chỉ quy định đối với trường hợp cung cấp trực tiếp (tổ chức, cá nhân cử người trực tiếp đến nhận thông tin khách hàng). 
Lý do: đối với trường hợp cung cấp thông tin gián tiếp hoặc qua phương tiện điện tử, tổ chức, cá nhân không cử người trực tiếp đến nhận thông tin khách hàng thì không nhất thiết phải ký và gửi Biên bản cung cấp thông tin cho TCTD, Chi nhánh NHNNg, do đó sẽ giúp giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân và tránh được rủi ro không tuân thủ quy định của Nghị định 70.


	Tiết i điểm b khoản 2 Điều 6 Dự thảo Nghị định:
“b) Trường hợp cung cấp trực tiếp: 

(i) Việc giao nhận thông tin khách hàng phải được lập thành biên bản, có chữ ký của người có thẩm quyền theo phân cấp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và cá nhân, tổ chức yêu cầu cung cấp thông tin hoặc người được cá nhân, tổ chức ủy quyền trực tiếp nhận thông tin khách hàng. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản;”

	

	4. Lưu trữ và bảo quản thông tin

Hồ sơ về việc cung cấp và nhận cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng phải được lưu trữ và bảo quản theo chế độ lưu trữ, bảo quản hiện hành của Nhà nước. Hồ sơ lưu trữ bao gồm:

- Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin;

- Biên bản cung cấp thông tin;

- Các giấy tờ tài liệu khác có liên quan đến việc cung cấp và nhận cung cấp thông tin.
	
	- Thông tin liên quan đến khách hàng, tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và giao dịch của khách hàng là thông tin mật, do đó, phải được lưu trữ và bảo quản theo chế độ mật. Tuy nhiên, khoản 4 Thông tư số 02 hướng dẫn thực hiện Điều 8 Nghị định 70 không quy định hoặc hướng dẫn lưu trữ và bảo quản theo chế độ mật thông tin, tài liệu liên quan đến khách hàng, tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi và giao dịch của khách hàng. 

- Nội dung “lưu trữ và bảo quản thông tin” được quy định tại Điều 8 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70, theo đó việc lưu trữ, bảo quản các văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng, thông tin giao nhận và thông tin khách hàng được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu. Vì vậy, không cần thiết phải có hướng dẫn thực hiện.
	Điều 8 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70:
“1. Các văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng, thông tin giao nhận và thông tin khách hàng được cung cấp phải được lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu.

2. Thông tin khách hàng không được lưu trữ tại máy chủ, phương tiện lưu trữ đặt ở nước ngoài”.

	5. Xử lý vi phạm

5.1. Nếu bên cung cấp thông tin cố ý tiết lộ các thông tin ra ngoài, cung cấp thông tin không đúng đối tượng hoặc không tuân thủ đúng các quy định tại Điều 2 Thông tư này, bên được cung cấp thông tin tiết lộ các thông tin ra ngoài hay sử dụng không đúng mục đích về các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nêu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
	
	Điểm 5.1 khoản 5 quy định lại Điều 9 Nghị định 70. Do vậy, nội dung này tại Thông tư số 02 là không cần thiết khi tiến hành gộp Nghị định 70 và Thông tư số 02 vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70.
	

	5.2. Các tổ chức, cá nhân phải thực hiện đúng các quy định về lưu trữ, cung cấp các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng được quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
	
	Điểm 5.2 không hướng dẫn Điều 9 Nghị định 70 về xử lý vi phạm mà quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân liên quan. Do vậy, nội dung này là không cần thiết khi tiến hành gộp Nghị định 70 và Thông tư số 02 vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70.


	

	5.3. Nếu các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng hoặc mã số nhận thông tin và giao dịch về tiền gửi của khách hàng qua mạng máy tính bị để lộ ra ngoài trong các trường hợp sau đây thì tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật

- Bất kỳ một tổ chức hoặc cá nhân nào tự ý sử dụng mã số nhận thông tin và giao dịch về tiền gửi của khách hàng qua mạng máy tính khi không được phép của khách hàng.

- Tổ chức hoặc cá nhân của tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng để lộ ra ngoài.

- Tổ chức hoặc cá nhân được tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng cung cấp để lộ ra ngoài.
	VPBank:

Đề nghị sửa Mục 5.3 - Thông tư 02 quy định về xử lý vi phạm trong trường hợp “Bất kỳ một tổ chức hoặc cá nhân nào tự ý sử dụng mã số nhận thông tin và giao dịch về tiền gửi của khách hàng qua mạng máy tính khi không được phép của khách hàng".
	Tiếp thu.
Đề xuất sửa theo hướng quy định chung như quy định tại Điều 11 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70, lý do: Việc xử lý vi phạm đã được quy định chi tiết tại Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, do vậy, việc quy định chi tiết tại Dự thảo là không cần thiết. 
	Điều 11 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70:

“Điều 11. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật”. 

	5.4. Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc các cá nhân của tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng có hành vi cố tình che dấu các khoản tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng có dấu hiệu bất hợp pháp thì tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
	
	Nội dung này đã được gộp vào quy định chung tại Điều 11 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70.


	

	Góp ý chung:

	
	Ngân hàng TMCP Đại Chúng: 

1. Kênh nhận yêu cầu và báo cáo thông tin vẫn còn thực hiện thủ công. Với những văn bản cần yêu cầu cung cấp thông tin của nhiều khách hàng, việc nhận yêu cầu và trả lời yêu cầu đều bằng văn bản dẫn đến khó khăn trong việc xử lý, tổng hợp dữ liệu và gây chậm trễ trong quá trình trao đổi thông tin. Các đơn vị thực thi pháp luật yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin với cùng một khách hàng nhưng thời điểm yêu cầu khác nhau dẫn đến số liệu khách hàng mà ngân hàng cung cấp cho các đơn vị có thể khác nhau, làm ảnh hưởng đến tính thống nhất trong dữ liệu thông tin mà các đơn vị nhận được.

2. Đề nghị thực hiện số hóa hệ thống yêu cầu cung cấp thông tin và quá trình thực hiện cung cấp thông tin giữa ngân hàng và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đề nghị quy định rõ phạm vi và nội dung cung cấp thông tin của khách hàng theo từng nghĩa vụ cụ thể của khách hàng và chức năng của đơn vị yêu cầu cung cấp, tránh trường hợp cung cấp thừa hoặc thiếu thông tin dẫn đến làm chậm trễ thời gian cung cấp thông tin, ảnh hưởng đến hiệu quả của thông tin được cung cấp.
	Tiếp thu: 
Khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70 quy định về phương thức cung cấp thông tin trong đó có phương thức cung cấp thông qua phương tiện điện tử.
Không tiếp thu:

Việc số hóa hệ thống yêu cầu cung cấp thông tin và quá trình thực hiện cung cấp thông tin hiện nay chưa đáp ứng được đồng bộ nên không đưa thành yêu cầu bắt buộc. Dự thảo Nghị định bổ sung phương phương thức cung cấp thông tin qua hệ thông công nghệ thông tin do hai bên (bên cung cấp thông tin và bên yêu cầu cung cấp thông tin) tự thỏa thuận như quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 70. 
	


CTBC HCM; 

	Industrial Bank of Korea, Citibank: 

Là chi nhánh NHNNg, ngân hàng muốn cung cấp thông tin về tiền gửi của khách hàng cho ngân hàng mẹ hoặc chi nhánh của ngân hàng mẹ ở nước khác. Tuy nhiên, do vướng Nghị định 70 mà ngân hàng không thể thực hiện được việc này. Do vậy, ngân hàng kiến nghị luật pháp Việt Nam ghi nhận và luật hóa quyền chia sẻ thông tin khách hàng (tiền gửi, tài sản gửi và thông tin tín dụng của khách hàng) giữa chi nhánh NHNNg và ngân hàng mẹ (Hội sở chính) và các chi nhánh công ty con của ngân hàng mẹ nhằm thực hiện nghiệp vụ giao dịch, quản lý tín dụng, rủi ro toàn hệ thống và PCRT. Quy định này vẫn bảo đảm ngân hàng mẹ/Chi nhánh nước ngoài của ngân hàng mẹ chỉ sử dụng thông tin phục vụ cho hoạt động nội bộ của mình. 


	Hiện nay, Nghị định 70 đã cho phép cung cấp thông tin để phục vụ hoạt động nội bộ của tổ chức nhận tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng (điều 2 khoản 5 Nghị định 70). Tuy nhiên việc cung cấp thông tin ra nước ngoài phải trình Thống đốc NHNN phê duyệt (theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-NHNN ngày 11/6/2014 về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng, việc cung cấp thông tin “mật” cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải được sự phê duyệt của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước). Dự thảo Nghị định (điểm h khoản 2 Điều 5) quy định theo hướng cho phép các ngân hàng được cung cấp thông tin cho các đơn vị, cá nhân thuộc bộ máy tổ chức, nhân sự của TCTD, CN NHNNg nhằm phục vụ hoạt động nội bộ (quản lý, điều hành, hoạt động; báo cáo cho ngân hàng mẹ hoặc công ty mẹ và báo cáo cho cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước ngoài) và không quy định phải trình Thống đốc NHNN phê duyệt.
	
	

	
	- Viet capital bank: không có quy định về việc cung cấp thông tin khách hàng cho các TCTD nước ngoài khác có quan hệ đại lý với các TCTD Việt Nam. Cụ thể, khi thực hiện giao dịch thanh toán, chuyển tiền quốc tế và phát hiện giao dịch nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, các ngân hàng nước ngoài là ngân hàng đại lý của Viet capital bank sẽ yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến giao dịch như tên, ngành nghề kinh doanh, chủ sở hữu của đối tượng giao dịch, mục đích giao dịch, các điều khoản hợp đồng, giá trị hợp đồng liên quan đến giao dịch.
	Không tiếp thu:

Lý do: mâu thuẫn với khoản 3 Điều 14 Luật các TCTD 2010: “3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, các giao dịch của khách hàng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của khách hàng.”
	


19

